
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:          /TTr-UBND  Bình Định, ngày       tháng      năm 2020 
 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tặng, truy tặng Kỷ niệm chương 

cho người bị địch bắt tù đày 

 
 

Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ 
  

 

Căn cứ Điều 78 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính 

phủ hướng dẫn thủ tục tặng Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày 

và khen thưởng đối với người có công cách mạng;  

Căn cứ Văn bản số 1859/BTĐKT-Vụ III ngày 15/9/2017 của Ban Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương về việc tặng Kỷ niệm chương cho người bị địch bắt, tù 

đày;  

Trên cơ sở đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và kết quả 

thẩm định của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 669/TTr-SNV ngày 18/11/2020, UBND 

tỉnh Bình Định kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tặng Kỷ niệm 

chương cho 288 cá nhân, truy tặng Kỷ niệm chương 46 cá nhân thuộc tỉnh Bình 

Định (có Danh sách gửi kèm theo). 

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 

 
      

 

Nơi nhận:                                                                

- Như trên;                                                                                   

- Ban TĐKTTƯ; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở LĐTBXH;   

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh);                    

- CVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, K2.                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

  

  Hồ Quốc Dũng                               



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG KỶ NIỆM CHƢƠNG  

 CHO NHỮNG NGƢỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY 

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày      /    /2020 của UBND tỉnh) 
         

STT Họ và tên 
Năm 

 sinh 
Nguyên quán Trú quán 

Quyết định hƣởng chế độ ƣu đãi 
Ghi 

chú 
Số Quyết định Ngày tháng 

năm 
Cơ quan QĐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Bà Trần Thị Thanh 1921 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 4015/QĐ-SLĐTBXH 19/5/2016 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

2 Bà Trần Thị Cọng 1926 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 207/QĐ-SLĐTBXH 07/01/2016 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

3 Ông Nguyễn Quyền 1922 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 203/QĐ-SLĐTBXH 07/01/2016 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

4 
Ông Nguyễn Thanh 

Trừng 
1941 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 834/QĐ-SLĐTBXH 25/4/2014 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

5 
Ông Nguyễn Hữu 

Tấn 
1930 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 5206/QĐ-SLĐTBXH 16/6/2016 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

6 Ông Nguyễn Thành 1923 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 5205/QĐ-SLĐTBXH 16/6/2016 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

7 Bà Trương Thị Năm 1921 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 5204/QĐ-SLĐTBXH 16/6/2016 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

8 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Oanh 
1926 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 360/QĐ-SLĐTBXH 23/01/2017 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

9 Ông Phan Anh 1939 
xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 
 3619/QĐ-SLĐTBXH 25/4/2017 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 



Định Định 

10 Bà Nguyễn Thị Tuấn 1927 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 4016/QĐ-SLĐTBXH 19/5/2016 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

11 Ông Đoàn Thanh 1922 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 383/QĐ-SLĐTBXH 31/7/2013 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

12 Bà Mai Thị Mỹ 1948 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 835/QĐ-SLĐTBXH 25/4/2014 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

13 Ông Võ Văn Giáo 1937 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 4435/QĐ-SLĐTBXH 12/5/2015 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

14 Ông Mai Minh Tiên 1944 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 4436/QĐ-SLĐTBXH 12/5/2015 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

15 Ông Mai Trung Sơn 1951 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 24/QĐ-SLĐTBXH 10/6/2014 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

16 Ông Phan Hòa 1923 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 152/QĐ-SLĐTBXH 30/10/1998 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

17 
Bà Nguyễn Thị 

Cường 
1923 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 379/QĐ-SLĐTBXH 31/7/2013 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

18 Ông Phan Trung Hiếu 1924 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 76/QĐ-SLĐTBXH 27/2/2003 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

19 Ông Đặng Cao Đệ 1938 
xã Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

xã Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 
 396/QĐ-SLĐTBXH 31/07/2013 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

20 Bà Phan Thị Xử 1929 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 17124/QĐ-

SLĐTBXH 
23/11/2015 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

21 Bà Võ Thị Nhượng 1930 
xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 
 9784/QĐ-SLĐTBXH 07/10/2016 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 



Định Định 

22 
Ông Trương Ngọc 

Châu 
1948 

xã Phước Sơn, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

xã Phước Sơn, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 
 636/QĐ-SLĐTBXH 16/8/2013 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

23 
Bà Huỳnh Thị Xuân 

Lan 
1939 

xã Phước Sơn, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

xã Phước Sơn, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

 11527/QĐ-

SLĐTBXH 
29/12/2017 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

24 Bà Lê Thị Truyền 1946 

Thị trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 281/QĐ-SLĐTBXH 19/01/2017 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

25 Ông Huỳnh Văn Thái 1950 

Thị trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 280/QĐ-SLĐTBXH 19/01/2017 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

26 Bà Trần Thị Chín 1950 
xã Phước Sơn, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

xã Phước Quang, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 279/QĐ-SLĐTBXH 19/01/2017 
Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

27 
Ông Nguyễn Quang 

Đông 
1923 Quảng Nam, Đà Nẵng 

xã Cát Trinh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 
 1434/QĐ-SLĐTBXH 30/5/2018 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

28 Ông Huỳnh Mà 1930 
xã Cát Nhơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Nhơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 
 2/QĐ-SLĐTBXH 20/02/2014 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

29 
Ông Nguyễn Văn 

Điệp 
1935 

xã Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 
 750/QĐ-SLĐTBXH 25/5/2014 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

30 Ông Nguyễn Đình Có 1936 
xã Mỹ Chánh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Chánh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 
 6988/QĐ-SLĐTBXH 17/6/2015 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

31 
Ông Trương Thành 

Kỳ 
1948 

xã Mỹ Chánh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Chánh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 
 477/QĐ-SLĐTBXH 26/01/2015 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

32 Ông Lê Thế 1924 
xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 
 9505/QĐ-SLĐTBXH 22/09/2016 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

33 Ông Phạm Đình Chí 1932 
xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 10139/QĐ-

SLĐTBXH 
17/10/2016 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

34 Ông Lê Chung  1927 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 
 173/QĐ-SLĐTBXH 13/02/2019 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

35 Ông Lê Ngọc Sang  1936 
Xã An Tân, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Xã An Tân, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 
 768/QĐ-SLĐTBXH 29/3/2019 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 



36 Ông Phạm Bồi 1922 
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 
 426/QĐ-SLĐTBXH 31/01/2018 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

37 Ông Phạm Bồi 1931 
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 
 427/QĐ-SLĐTBXH 31/01/2018 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

38 Ông Huỳnh Thiện 1926 
Phường Bồng Sơn, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 
 65/QĐ-SLĐTBXH 25/9/2014 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

39 Ông Châu Văn Nghệ 1935 
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 
 67/QĐ-SLĐTBXH 25/9/2014 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

40 Ông Trần Lượng 1937 
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 
 1052/QĐ-SLĐTBXH 02/04/2015 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

41 Ông Lê Điệp 1931 
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 
 2559/QĐ-SLĐTBXH 16/4/2015 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

42 Ông Trần Văn Điệp 1936 
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 
 10/QĐ-SLĐTBXH 25/11/2014 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

43 
Ông Huỳnh Ngọc 

Thạch 
1946 

Xã Nhơn Mỹ, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 
 2706/QĐ-SLĐTBXH 19/4/2016 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

44 Ông Võ Văn Trấn  1940 
Xã Hoài Châu, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Xã An Tân, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 
 2558/QĐ-SLĐTBXH 16/4/2015 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

45 Ông Đinh Văn Trung 1933 
Xã An Hưng,  huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Xã An Hưng,  huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 
 4964/QĐ-SLĐTBXH 29/5/2015 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

46 Bà Nguyễn Thị Muộn  1920 
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Thị trấn An Lão,  huyện 

An Lão, tỉnh Bình Định 
 7730/QĐ-SLĐTBXH 19/8/2016 

Sở Lao động -TB&XH Bình 

Định 
 

 

  Danh sách này có 46 trường hợp./. 



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƢƠNG  

 CHO NHỮNG NGƢỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY 

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày      /     /2020 của UBND tỉnh) 

 

STT Họ và tên 
Năm 

 sinh 
Nguyên quán Trú quán 

Quyết định hƣởng chế độ ƣu đãi 
Ghi 

chú 
Số Quyết định 

Ngày tháng 

năm 
Cơ quan QĐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Ông Nguyễn Văn 

Thành 
1944 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 278/QĐ-

SLĐTBXH 
19/01/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

2 Bà Nguyễn Thị Lo 1938 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 6384/QĐ-

SLĐTBXH 
14/7/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

3 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng 
1952 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 208/QĐ-

SLĐTBXH 
07/01/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

4 Bà Chế Thị Tiếp 1937 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 205/QĐ-

SLĐTBXH 
07/01/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

5 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Cường 
1953 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 204/QĐ-

SLĐTBXH 
07/01/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

6 Ông Huỳnh Thịnh 1930 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 4372/QĐ-

SLĐTBXH 
12/5/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

7 
Bà Nguyễn Thị 

Thịnh 
1946 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 88/QĐ-SLĐTBXH 31/7/2014 
Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

8 
Ông Nguyễn Thành 

Trung 
1930 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 372/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



9 Bà Mai Thị Huỳnh 1942 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 347/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

10 Ông Hà Tài 1945 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 365/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

11 Ông Trần Văn Lộc 1925 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 380/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

12 
Bà Nguyễn Thị 

Tuyết Sương 
1957 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 881/QĐ-

SLĐTBXH 
27/9/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

13 
Bà Nguyễn Thị 

Sách 
1953 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 4370/QĐ-

SLĐTBXH 
12/5/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

14 
Bà Nguyễn Thị 

Hường 
1935 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 782/QĐ-

SLĐTBXH 
23/8/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

15 
Bà Nguyễn Thị 

Tuyết 
1952 

xã Hoài Châu, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 4373/QĐ-

SLĐTBXH 
12/5/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

16 Ông Đỗ Tấn Tài 1954 

xã Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 878/QĐ-

SLĐTBXH 
27/09/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

17 Bà Đoàn Thị Em 1929 

xã Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 323/QĐ-

SLĐTBXH 
31/07/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

18 
Bà Mai Thị Xuân 

Thanh 
1946 

xã Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 459/QĐ-

SLĐTBXH 
31/07/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

19 Ông Đỗ Nhật Tân 1954 

xã Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 849/QĐ-

SLĐTBXH 
25/04/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



20 Ông Nguyễn Chớ 1930 

xã Phước Hưng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hưng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 15314/QĐ-

SLĐTBXH 
22/10/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

21 Bà Huỳnh Thị Ca 1950 

xã Phước Hưng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hưng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 8904/QĐ-

SLĐTBXH 
29/09/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

22 Ông Văn Công Hóa 1945 

xã Phước Hưng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hưng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 370/QĐ-

SLĐTBXH 
28/02/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

23 
Bà Mai Thị Kim 

Hạnh 
1955 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

 5095/QĐ-

SLĐTBXH 
16/06/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

24 Bà Bùi Thị Em 1952 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

 10441/QĐ-

SLĐTBXH 
27/10/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

25 Ông Hồ Đắc Lập 1935 

xã Phước Thuận, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Thuận, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 342/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

26 
Ông Nguyễn Văn 

Tặc 
1947 

xã Phước Thuận, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Thuận, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 341/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

27 Bà Phan Thị Bé 1930 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 465/QĐ-

SLĐTBXH 
05/08/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

28 
Bà Huỳnh Thị Bích 

Thủy 
1951 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 475/QĐ-

SLĐTBXH 
05/08/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

29 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng 
1946 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 17128/QĐ-

SLĐTBXH 
23/11/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

30 
Ông Võ Thượng 

Lầu 
1946 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 277/QĐ-

SLĐTBXH 
19/01/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



31 
Bà Nguyễn Thị 

Xuân Ba 
1930 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 399/QĐ-

SLĐTBXH 
31/01/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

32 Bà Trần Thị Cúc 1931 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 474/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

33 
Ông Nguyễn Thanh 

Hùng 
1940 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 11528/QĐ-

SLĐTBXH 
29/12/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

34 Bà Trần Thị Thắng 1941 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 2222/QĐ-

SLĐTBXH 
08/3/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

35 
Ông Nguyễn Đức 

Tài 
1925 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 9788/QĐ-

SLĐTBXH 
07/10/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

36 Bà Hồ Thị Tuyết 1949 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 828/QĐ-

SLĐTBXH 
25/4/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

37 
Ông Phan Thanh 

Hải 
1953 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 5854/QĐ-

SLĐTBXH 
29/6/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

38 Bà Võ Thị Điểm 1942 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 637/QĐ-

SLĐTBXH 
23/8/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

39 Bà Hồ Thị Bé 1951 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 2221/QĐ-

SLĐTBXH 
08/3/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

40 Bà Phạm Thị Dư 1939 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 8903/QĐ-

SLĐTBXH 
29/9/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

41 
Bà Trương Thị Kim 

Cúc 
1942 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 6345/QĐ-

SLĐTBXH 
14/7/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



42 Bà Trần Thị Thay 1942 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 9781/QĐ-

SLĐTBXH 
07/10/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

43 Bà Huỳnh Thị Dư 1935 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 440/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

44 
Ông Huỳnh Văn 

Huệ 
1938 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 9798/QĐ-

SLĐTBXH 
07/10/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

45 Ông Trần Phụ 1935 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 3038/QĐ-

SLĐTBXH 
28/9/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

46 
Ông Võ Thanh 

Bình 
1950 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 3347/QĐ-

SLĐTBXH 
30/10/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

47 Ông Huỳnh Xuân 1941 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 1034/QĐ-

SLĐTBXH 
06/5/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

48 
Ông Trương Văn 

Ba 
1919 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 1031/QĐ-

SLĐTBXH 
06/5/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

49 Bà Trần Thị Điệu 1939 

xã Phước Hòa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Hòa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 473/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

50 Ông Lê Ngọc Anh 1927 

Thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 468/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

51 
Ông Nguyễn Văn 

Giàu 
1950 

Thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 452/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

52 Ông Phan Văn Ấm 1938 

Thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 9790/QĐ-

SLĐTBXH 
07/10/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



53 
Ông Hoàng Văn 

Tuyển 
1947 

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 5721/QĐ-

SLĐTBXH 
27/6/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

54 
Ông Trần Minh 

Chánh 
1939 

xã Cát Chánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 2929/QĐ-

SLĐTBXH 
21/4/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

55 Bà Lê Thị Dư 1933 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 485/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

56 
Bà Nguyễn Thị 

Giác 
1924 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 18043/QĐ-

SLĐTBXH 
11/12/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

57 Bà Trịnh Thị Hột 1941 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 369/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

58 Bà Lê Thị Huyền 1938 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 12793/QĐ-

SLĐTBXH 
22/7/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

59 
Ông Nguyễn Thành 

Sơn 
1950 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 478/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

60 
Bà Võ Thị Tuyết 

Sương 
1948 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 12767/QĐ-

SLĐTBXH 
22/7/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

61 Bà Võ Thị Sa 1952 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 73/QĐ-SLĐTBXH 29/5/2014 
Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

62 Bà Hồ Thị Sáu 1950 

xã Phước Hòa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Quang, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 2505/QĐ-

SLĐTBXH 
25/12/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

63 
Ông Phạm Đình 

Tượng 
1949 

xã Phước Thuận, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Thuận, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 11526/QĐ-

SLĐTBXH 
29/12/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



64 
Bà Đặng Thị 

Hường 
1932 

xã Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

xã Phước Thành, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

 9245/QĐ-

SLĐTBXH 
19/09/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

65 Bà Lê Thị Phúc 1949 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

 2082/QĐ-

SLĐTBXH 
22/12/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

66 Ông Đoàn Nông 1958 
xã Cát Tân, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

 969/QĐ-

SLĐTBXH 
29/10/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

67 
Ông Bùi Hồng 

Phong 
1953 

xã Cát Nhơn, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

 13/QĐ-SLĐTBXH 21/01/2014 
Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

68 
Bà Đặng Thị Bích 

Ngọc 
1957 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

 12/QĐ-SLĐTBXH 21/01/2014 
Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

69 Ông Bùi Văn Ngọc 1952 

xã Cát Nhơn, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

 1987/QĐ-

SLĐTBXH 
25/11/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

70 Bà Bùi Thị Sáu 1957 

xã Cát Nhơn, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

 14917/QĐ-

SLĐTBXH 
30/9/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

71 
Bà Nguyễn Thị 

Huỳnh 
1947 

xã Cát Minh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Minh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 990/QĐ-

SLĐTBXH 
22/4/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

72 Bà Phạm Thị Hạnh 1946 

xã Cát Thắng, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Trinh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2645/QĐ-

SLĐTBXH 
30/8/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

73 
Ông Nguyễn Văn 

Năm 
1953 

xã Cát Minh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Minh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 1431/QĐ-

SLĐTBXH 
30/5/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

74 
Ông Nguyễn Minh 

Khánh 
1944 

xã Cát Minh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Minh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 1561/QĐ-

SLĐTBXH 
31/10/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



75 
Ông Trần Văn 

Hoàng 
1950 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2129/QĐ-

SLĐTBXH 
27/3/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

76 Bà Phạm Thị Ri 1956 
xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 283/QĐ-

SLĐTBXH 
08/01/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

77 Bà Từ Thị Cấn 1931 
xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 4374/QĐ-

SLĐTBXH 
26/5/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

78 Bà Trần Thị Luôn 1927 
xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 263/QĐ-

SLĐTBXH 
08/01/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

79 
Ông Đặng Văn 

Thành Hưng 
1948 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 1646/QĐ-

SLĐTBXH 
08/3/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

80 Bà Trần Thị Phong 1946 
xã Mỹ Hiệp, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 525/QĐ-

SLĐTBXH 
26/01/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

81 
Bà Nguyễn Thị 

Liền 
1937 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 17076/QĐ-

SLĐTBXH 
23/11/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

82 Bà Nguyễn Thị Sơn 1949 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2609/QĐ-

SLĐTBXH 
23/3/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

83 
Bà Thân Thị 

Phương 
1952 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 796/QĐ-

SLĐTBXH 
25/4/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

84 Bà Trần Thị Yên 1949 
xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 17075/QĐ-

SLĐTBXH 
23/11/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

85 
Bà Nguyễn Thị 

Kim Liên 
1951 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 1645/QĐ-

SLĐTBXH 
08/3/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

86 Bà Trần Thị Liễu 1953 

xã Hoài Thanh, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 13671/QĐ-

SLĐTBXH 
25/8/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

87 Ông Nguyễn Tùng 1927 
xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 3366/QĐ-

SLĐTBXH 
28/4/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

88 
Bà Phạm Thị Kim 

Cúc 
1955 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 15328/QĐ-

SLĐTBXH 
22/10/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



89 Bà Trần Thị Sáu 1942 
xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 173/QĐ-

SLĐTBXH 
07/01/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

90 Ông Trần Thơ 1942 
xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 15156/QĐ-

SLĐTBXH 
13/10/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

91 Bà Hồ Thị Lân 1955 
xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 17073/QĐ-

SLĐTBXH 
23/11/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

92 Bà Phan Thị Lý 1932 
xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 17074/QĐ-

SLĐTBXH 
23/11/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

93 Bà Nguyễn Thị Đi 1947 

xã Hoài Châu, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 15326/QĐ-

SLĐTBXH 
22/10/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

94 Bà Thân Thị Mai 1937 
xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 1273/QĐ-

SLĐTBXH 
22/7/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

95 
Ông Phạm Minh 

Hương 
1950 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 467/QĐ-

SLĐTBXH 
25/3/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

96 Ông Hồ Thuận 1930 
xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 1644/QĐ-

SLĐTBXH 
08/3/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

97 Bà Nguyễn Thị Họa 1936 
xã Mỹ Tài, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 13464/QĐ-

SLĐTBXH 
20/12/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

98 Ông Bùi Văn Tâm 1950 
xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 4189/QĐ-

SLĐTBXH 
24/4/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

99 
Bà Nguyễn Thị 

Xuyến 
1954 

xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 264/QĐ-

SLĐTBXH 
08/01/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

100 
Ông Nguyễn Hữu 

Long 
1953 

xã Cát Minh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Minh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 11524/QĐ-

SLĐTBXH 
29/12/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

101 Bà Huỳnh Thị Diệp 1953 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2099/QĐ-

SLĐTBXH 
22/12/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

102 Bà Đặng Thị Ngọc 1955 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 381/QĐ-

SLĐTBXH 
26/01/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



103 
Bà Đặng Thị Kim 

Cúc 
1957 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2148/QĐ-

SLĐTBXH 
22/12/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

104 
Bà Huỳnh Thị Lý 

Mai 
1954 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 233/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

105 Bà Trần Thị An 1939 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2147/QĐ-

SLĐTBXH 
22/12/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

106 Ông Nguyễn Thành 1945 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 1100/QĐ-

SLĐTBXH 
27/5/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

107 Bà Ngô Thị Chanh 1956 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2145/QĐ-

SLĐTBXH 
22/12/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

108 
Ông Nguyễn Xuân 

Mai 
1927 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2142/QĐ-

SLĐTBXH 
22/12/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

109 Bà Phan Thị Cẩm 1952 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2111/QĐ-

SLĐTBXH 
22/12/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

110 Bà Nguyễn Thị Lê 1954 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 231/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

111 Bà Nguyễn Thị Sáu 1957 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 234/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

112 Bà Võ Thị Bình 1955 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 9771/QĐ-

SLĐTBXH 
07/10/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

113 Bà Lê Thị Hậu 1943 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 385/QĐ-

SLĐTBXH 
26/01/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



114 Ông Võ Đình Lộc 1954 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2130/QĐ-

SLĐTBXH 
27/3/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

115 Bà Võ Thị Thu 1955 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2298/QĐ-

SLĐTBXH 
29/3/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

116 
Bà Nguyễn Thị 

Bình 
1953 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 5851/QĐ-

SLĐTBXH 
29/6/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

117 Bà Hà Thị Tựu 1936 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 14919/QĐ-

SLĐTBXH 
30/9/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

118 Ông Võ Văn Triết 1955 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2430/QĐ-

SLĐTBXH 
15/4/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

119 Bà Võ Thị Trinh 1953 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 4369/QĐ-

SLĐTBXH 
12/5/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

120 Bà Võ Thị Lan 1938 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2310/QĐ-

SLĐTBXH 
29/3/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

121 Ông Bùi Văn Ba 1950 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 1991/QĐ-

SLĐTBXH 
28/11/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

122 
Ông Mai Văn 

Chính 
1951 

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 2580/QĐ-

SLĐTBXH 
23/3/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

123 Bà Hà Thị Hấn 1927 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 15158/QĐ-

SLĐTBXH 
13/10/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

124 Ông Nguyễn Cát 1950 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 576/QĐ-

SLĐTBXH 
26/01/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



125 
Bà Phan Thị 

Nguyệt 
1949 

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 3099/QĐ-

SLĐTBXH 
27/4/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

126 Bà Mai Thị Năng 1928 

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 243/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

127 
Ông Nguyễn Đức 

Chính 
1951 

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 7639/QĐ-

SLĐTBXH 
18/8/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

128 Ông Nguyễn Dận 1935 
xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 14645/QĐ-

SLĐTBXH 
23/9/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

129 Ông Võ Yến 1938 
xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 14647/QĐ-

SLĐTBXH 
23/9/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

130 Ông Hà Lý 1941 
xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 14646/QĐ-

SLĐTBXH 
23/9/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

131 Ông Võ Loi 1935 
xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 15324/QĐ-

SLĐTBXH 
22/10/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

132 Bà Trần Thị Nhân 1947 
xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 169/QĐ-

SLĐTBXH 
07/10/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

133 Ông Phạm Mậu 1945 
xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 229/QĐ-

SLĐTBXH 
20/02/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

134 Ông Trần Quốc Tuy 1952 
xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 265/QĐ-

SLĐTBXH 
08/01/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

135 Ông Hồ Văn Thiện 1938 
xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 282/QĐ-

SLĐTBXH 
27/02/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

136 
Bà Nguyễn Thị 

Xuân 
1952 

xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 3363/QĐ-

SLĐTBXH 
28/4/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

137 Ông Võ Dần 1948 
xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 
 11/QĐ-SLĐTBXH 20/02/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

138 
Ông Nguyễn Thành 

Phương 
1941 

xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 4449/QĐ-

SLĐTBXH 
12/5/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



139 Bà Trần Thị Tiếp 1952 
xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 3364/QĐ-

SLĐTBXH 
28/4/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

140 Bà Nguyễn Thị Cúc 1941 

xã Nhơn Hạnh, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Thắng, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 14929/QĐ-

SLĐTBXH 
30/9/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

141 
Ông Đào Xuân 

Ngọc 
1950 

xã Cát Thắng, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Thắng, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 9792/QĐ-

SLĐTBXH 
07/10/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

142 
Ông Phạm Văn 

Trung 
1953 

xã Cát Thắng, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Thắng, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 1095/QĐ-

SLĐTBXH 
27/5/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

143 
Bà Nguyễn Thị 

Hương 
1951 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 579/QĐ-

SLĐTBXH 
16/8/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

144 Bà Đỗ Thị Mạch 1946 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 413/QĐ-

SLĐTBXH 
26/01/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

145 Bà Trần Thị Sơn 1941 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 8908/QĐ-

SLĐTBXH 
20/9/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

146 Bà Phạm Thị Thơm 1937 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 8031/QĐ-

SLĐTBXH 
30/8/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

147 
Bà Bùi Thị Minh 

Thám 
1951 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 256/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

148 Bà Huỳnh Thị Thập 1932 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 1120/QĐ-

SLĐTBXH 
22/02/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

149 Bà Phan Thị Liễn 1938 

xã Cát Minh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 15335/QĐ-

SLĐTBXH 
22/10/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

150 Ông Ngô Biết 1944 
xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 1137/QĐ-

SLĐTBXH 
22/02/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



Định 

151 Ông Lê Thái Bảo 1945 

Phường Tam Quan, thị 

xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

xã Cát Trinh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 
 1/QĐ-SLĐTBXH 25/01/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

152 Bà Huỳnh Thị Hoa 1954 
xã Mỹ Tài, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Cát Trinh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 8910/QĐ-

SLĐTBXH 
29/9/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

153 Bà Trần Thị Mai 1948 

xã Cát Trinh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Trinh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2572/QĐ-

SLĐTBXH 
23/3/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

154 
Ông Nguyễn Hữu 

Cảnh 
1928 

xã Cát Tiến, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Tiến, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 1643/QĐ-

SLĐTBXH 
08/3/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

155 
Ông Nguyễn Minh 

Châu 
1950 

xã Cát Tiến, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Tiến, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 822/QĐ-

SLĐTBXH 
25/4/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

156 
Ông Nguyễn Thành 

Cung 
1943 

xã Cát Tiến, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Tiến, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 14925/QĐ-

SLĐTBXH 
30/9/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

157 Ông Võ Thăng 1941 
xã Cát Tiến, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Tiến, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 799/QĐ-

SLĐTBXH 
25/4/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

158 
Ông Châu Văn 

Khánh 
1950 

xã Cát Trinh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

 12259/QĐ-

SLĐTBXH 
24/11/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

159 Bà Trần Thị Bông 1954 

xã Cát Trinh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

 797/QĐ-

SLĐTBXH 
25/4/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

160 Bà Võ Thị Dung 1954 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

 421/QĐ-

SLĐTBXH 
26/01/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

161 Bà Mai Thị Hồng 1950 

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

 1138/QĐ-

SLĐTBXH 
22/02/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

162 Bà Đinh Thị Lịch 1942 
xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 1996/QĐ-

SLĐTBXH 
28/11/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



163 Ông Nguyễn Nga 1950 
xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 16618/QĐ-

SLĐTBXH 
29/10/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

164 Bà Nguyễn Thị Nga 1945 
xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 3347/QĐ-

SLĐTBXH 
28/4/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

165 Bà Võ Thị Nhiều 1953 
xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 3365/QĐ-

SLĐTBXH 
28/4/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

166 Bà Võ Thị Cẩm 1933 
xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 12192/QĐ-

SLĐTBXH 
23/11/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

167 Ông Phan Mau 1946 
xã Mỹ Cát, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 
 53/QĐ-SLĐTBXH 28/4/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

168 Bà Đặng Thị Xuân 1952 
xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 8909/QĐ-

SLĐTBXH 
29/9/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

169 Ông Võ Văn Ngộ 1932 
xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 4517/QĐ-

SLĐTBXH 
17/5/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

170 Bà Phan Thị Thìn 1951 
xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 16617/QĐ-

SLĐTBXH 
29/10/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

171 Bà Nguyễn Thị Ái 1950 

xã Cát Nhơn, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Tường, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 872/QĐ-

SLĐTBXH 
27/9/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

172 Bà Văn Thị Tám 1931 

xã Nhơn Phong, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Tường, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 489/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

173 Ông Võ Văn Thái 1950 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2487/QĐ-

SLĐTBXH 
25/12/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

174 Bà Trần Thị Sửu 1935 

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 2152/QĐ-

SLĐTBXH 
22/12/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

175 Ông Võ Hữu Tài 1938 

xã Cát Chánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Chánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 594/QĐ-

SLĐTBXH 
23/8/2013 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



176 Bà Trần Thị Sen 1932 

xã Cát Chánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Chánh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 8914/QĐ-

SLĐTBXH 
29/9/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

177 
Ông Nguyễn Văn 

Giáo 
1928 

xã Cát Minh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Minh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 
 45/QĐ-SLĐTBXH 25/3/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

178 Bà Lê Thị Chớ 1948 

xã Hoài Sơn, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Nhơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 6357/QĐ-

SLĐTBXH 
14/7/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

179 
Bà Nguyễn Thị 

Hiền 
1955 

xã Cát Nhơn, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Nhơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 9780/QĐ-

SLĐTBXH 
07/10/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

180 
Ông Đỗ Minh 

Khanh 
1951 

xã Cát Nhơn, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

xã Cát Nhơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 12257/QĐ-

SLĐTBXH 
24/11/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

181 
Ông Nguyễn Đình 

Luận 
1945 

xã Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 1057/QĐ-

SLĐTBXH 
27/5/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

182 Ông Lê Ngọc Đích 1929 
xã Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 11580/QĐ-

SLĐTBXH 
13/10/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

183 
Ông Trần Đình 

Quốc 
1949 

xã Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 2027/QĐ-

SLĐTBXH 
28/11/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

184 
Ông Nguyễn Văn 

Chín 
1951 

xã Mỹ Cát, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Cát, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 1946/QĐ-

SLĐTBXH 
24/11/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

185 
Ông Ngô Hồng 

Sinh 
1950 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3325/QĐ-

SLĐTBXH 
28/4/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

186 
Bà Nguyễn Thị 

Thân 
1943 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 6405/QĐ-

SLĐTBXH 
14/7/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

187 Bà Đặng Thị Ánh 1953 
xã Mỹ Tài, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3996/QĐ-

SLĐTBXH 
19/5/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

188 
Ông Nguyễn Hữu 

Châu 
1941 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 18028/QĐ-

SLĐTBXH 
12/11/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



Định 

189 
Ông Huỳnh Quang 

Thanh 
1949 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3330/QĐ-

SLĐTBXH 
28/4/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

190 
Bà Trần Thị Ngọc 

Ẩn 
1953 

Phường Tam Quan 

Nam, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 4519/QĐ-

SLĐTBXH 
17/5/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

191 Bà Phan Thị Liên 1932 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3344/QĐ-

SLĐTBXH 
28/4/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

192 Bà Võ Thị Tuyển 1950 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 6901/QĐ-

SLĐTBXH 
31/7/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

193 Bà Nguyễn Thị Hoa 1953 

xã Mỹ Chánh Tây, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

xã Mỹ Chánh Tây, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

 1391/QĐ-

SLĐTBXH 
24/9/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

194 Bà La Thị Phúc 1953 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 2653/QĐ-

SLĐTBXH 
30/08/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

195 Ông Nguyễn Trung 1949 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 203/QĐ-

SLĐTBXH 
27/02/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

196 
Bà Trương Thị 

Châu 
1952 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3351/QĐ-

SLĐTBXH 
30/10/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

197 Ông Hồ Minh Tân 1952 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 2036/QĐ-

SLĐTBXH 
28/11/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

198 
Ông Huỳnh Trọng 

Nghĩa 
1941 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 15174/QĐ-

SLĐTBXH 
13/10/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

199 Ông Nguyễn Tư 1938 
xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 202/QĐ-

SLĐTBXH 
27/02/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



Định 

200 Ông Phạm Đực 1923 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 212/QĐ-

SLĐTBXH 
27/02/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

201 
Ông Phạm Thành 

Vũ 
1939 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 1076/QĐ-

SLĐTBXH 
27/05/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

202 Ông Phạm Văn Ký 1937 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 211/QĐ-

SLĐTBXH 
27/02/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

203 Bà Phan Thị Khuôn 1942 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 204/QĐ-

SLĐTBXH 
27/02/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

204 Ông Trần Cay 1943 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 7103/QĐ-

SLĐTBXH 
24/06/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

205 
Ông Trương Đình 

Trước 
1944 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 15173/QĐ-

SLĐTBXH 
13/10/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

206 Ông Võ Cự 1929 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 1824/QĐ-

SLĐTBXH 
16/03/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

207 Bà Đặng Thị Thế 1948 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 5134/QĐ-

SLĐTBXH 
16/06/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

208 Ông Lê Nào 1951 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3352/QĐ-

SLĐTBXH 
30/10/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

209 Bà Võ Thị Liên 1946 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3991/QĐ-

SLĐTBXH 
19/05/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

210 Bà Trần Thị Mười 1928 
xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 5126/QĐ-

SLĐTBXH 
16/06/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



Định 

211 Ông Bùi Long 1940 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 13654/QĐ-

SLĐTBXH 
25/08/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

212 Bà La Thị Mắn 1952 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 14655/QĐ-

SLĐTBXH 
23/09/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

213 Bà Võ Thị Sanh 1952 

xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 210/QĐ-

SLĐTBXH 
27/02/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

214 Ông Huỳnh Hải 1945 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3961/QĐ-

SLĐTBXH 
20/12/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

215 
Ông Nguyễn Chí 

Thanh 
1952 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 4426/QĐ-

SLĐTBXH 
12/05/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

216 Bà Nguyễn Thị Ngà 1941 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 2255/QĐ-

SLĐTBXH 
15/08/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

217 Ông Trần Văn Đạo 1935 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 2254/QĐ-

SLĐTBXH 
15/08/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

218 Bà Nguyễn Thị Hải 1948 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3951/QĐ-

SLĐTBXH 
20/12/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

219 
Ông Nguyễn Văn 

Đồng  
1952 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 5849/QĐ-

SLĐTBXH 
29/06/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

220 
Bà Trương Thị 

Chương 
1950 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3953/QĐ-

SLĐTBXH 
20/12/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

221 Bà Võ Thị Lợi 1941 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3956/QĐ-

SLĐTBXH 
20/12/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

222 
Ông Huỳnh Ngọc 

Nghị 
1950 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3959/QĐ-

SLĐTBXH 
20/12/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

223 Ông Lê Công Lượm 1950 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3966/QĐ-

SLĐTBXH 
28/12/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

224 Ông Mai Văn Trị  1943 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3952/QĐ-

SLĐTBXH 
20/12/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



225 Ông Nguyễn Chiểu 1936 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3954/QĐ-

SLĐTBXH 
20/12/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

226 
Bà Nguyễn Thị 

Yêm 
1947 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3955/QĐ-

SLĐTBXH 
20/12/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

227 Bà Trần Thị Dủ 1941 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3958/QĐ-

SLĐTBXH 
20/12/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

228 Bà Trần Thị Trung 1940 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3957/QĐ-

SLĐTBXH 
20/12/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

229 Bà Phạm Thị Chính 1946 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 1869/QĐ-

SLĐTBXH 
19/07/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

230 Bà Bùi Thị Chương 1945 
xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3960/QĐ-

SLĐTBXH 
20/12/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

231 Bà Đặng Thị Hân 1944 
xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 8906/QĐ-

SLĐTBXH 
29/9/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

232 
Ông Huỳnh Thúc 

Cang 
1933 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 12759/QĐ-

SLĐTBXH 
22/7/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

233 
Bà Nguyễn Thị 

Thêm 
1944 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 11529/QĐ-

SLĐTBXH 
29/12/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

234 
Ông Nguyễn Văn 

Yên 
1937 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 8905/QĐ-

SLĐTBXH 
29/9/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

235 Bà Đặng Thị Hiệp 1951 
xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 5848/QĐ-

SLĐTBXH 
29/6/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

236 
Ông Huỳnh Đình 

Thành 
1948 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 2449/QĐ-

SLĐTBXH 
20/09/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

237 Ông Huỳnh Thừa 1943 
xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 2450/QĐ-

SLĐTBXH 
20/09/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

238 Ông Lê Văn Bình 1929 
xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 2451/QĐ-

SLĐTBXH 
20/09/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

239 Bà Phan Thị Kích 1940 
xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 1132/QĐ-

SLĐTBXH 
22/02/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



240 Bà Đặng Thị Thọ 1938 
xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 2448/QĐ-

SLĐTBXH 
20/09/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

241 Ông Nguyễn Lựu 1930 
xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 2617/QĐ-

SLĐTBXH 
11/10/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

242 Bà Võ Thị Bảy 1954 
xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 11530/QĐ-

SLĐTBXH 
29/12/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

243 Ông Hồ Văn Phối 1951 
xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 404/QĐ-

SLĐTBXH 
31/8/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

244 
Ông Nguyễn Hữu 

Thừa 
1938 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 406/QĐ-

SLĐTBXH 
31/8/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

245 Bà Nguyễn Thị Hợi 1953 
xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 405/QĐ-

SLĐTBXH 
31/8/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

246 Bà Nguyễn Thị Thế 1948 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 1906/QĐ-

SLĐTBXH 
24/11/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

247 Ông Bùi Căn 1946 
xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 11443/QĐ-

SLĐTBXH 
26/12/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

248 Bà Đỗ Thị Nghĩa 1950 
xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 408/QĐ-

SLĐTBXH 
31/8/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

249 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh 
1946 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 407/QĐ-

SLĐTBXH 
31/8/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

250 
Ông Đặng Văn 

Nhảy 
1950 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 
 52/QĐ-SLĐTBXH 05/01/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

251 
Ông Huỳnh Minh 

Đức 
1950 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 2452/QĐ-

SLĐTBXH 
20/9/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

252 
Bà Nguyễn Thị 

Niêm 
1937 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 12254/QĐ-

SLĐTBXH 
24/11/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

253 Bà Nguyễn Thị Lưu 1948 
xã Mỹ Hiệp, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Quang, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 1398/QĐ-

SLĐTBXH 
24/9/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

254 Bà Nguyễn Thị Thu 1957 
xã Mỹ Tài, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Quang, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 15607/QĐ-

SLĐTBXH 
28/10/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



255 Ông Kiều Đây 1941 
xã Mỹ Tài, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Tài, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 1334/QĐ-

SLĐTBXH 
19/8/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

256 Ông Trần Hồng Phú 1951 
xã Mỹ Tài, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Tài, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 954/QĐ-

SLĐTBXH 
28/4/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

257 Ông Trần Chiến 1937 

xã Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 1414/QĐ-

SLĐTBXH 
11/6/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

258 
Ông Trần Văn 

Trương 
1940 

xã Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 1413/QĐ-

SLĐTBXH 
11/6/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

259 Ông Trương Lan 1934 

xã Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3340/QĐ-

SLĐTBXH 
30/10/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

260 Ông Trần Văn Cá 1940 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 5189/QĐ-

SLĐTBXH 
16/6/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

261 Ông Lê Xuân 1944 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 13668/QĐ-

SLĐTBXH 
25/8/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

262 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Mỹ 
1955 

xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 12253/QĐ-

SLĐTBXH 
24/11/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

263 Ông Lê Hạ 1949 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 510/QĐ-

SLĐTBXH 
26/01/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

264 Ông Phan Văn Hinh 1953 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 506/QĐ-

SLĐTBXH 
26/01/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

265 
Ông Nguyễn Đình 

Nhu 
1943 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 
 68/QĐ-SLĐTBXH 27/5/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

266 
Bà Nguyễn Thị 

Xiêm 
1933 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3295/QĐ-

SLĐTBXH 
28/4/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



267 
Bà Trần Thị 

Chuyền 
1946 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 2579/QĐ-

SLĐTBXH 
23/3/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

268 Ông Bùi Văn Mà 1954 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 11531/QĐ-

SLĐTBXH 
29/12/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

269 Ông Hồ Phàm 1940 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 9778/QĐ-

SLĐTBXH 
30/10/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

270 
Ông Ngô Minh 

Hồng 
1950 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 4418/QĐ-

SLĐTBXH 
12/5/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

271 Bà Nguyễn Thị Thị 1947 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 4410/QĐ-

SLĐTBXH 
12/5/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

272 Bà Đặng Thị Kháng 1947 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 393/QĐ-

SLĐTBXH 
29/01/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

273 Ông Lê Hữu Khớ 1951 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 4409/QĐ-

SLĐTBXH 
12/5/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

274 Bà Lê Thị Của 1935 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 3292/QĐ-

SLĐTBXH 
28/4/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

275 
Ông Nguyễn Hùng 

Cường 
1951 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 110/QĐ-

SLĐTBXH 
05/01/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

276 
Ông Nguyễn 

Khương 
1941 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 6387/QĐ-

SLĐTBXH 
14/07/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

277 Bà Nguyễn Thị Huệ 1937 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 109/QĐ-

SLĐTBXH 
05/01/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  



278 Bà Nguyễn Thị Liệt 1948 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 498/QĐ-

SLĐTBXH 
26/01/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

279 Bà Nguyễn Thị Nao 1950 
xã Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 4406/QĐ-

SLĐTBXH 
12/5/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

280 
Ông Trần Quang 

Vinh 
1946 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 1134/QĐ-

SLĐTBXH 
22/02/2017 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

281 
Bà Phạm Thị Kim 

Cúc 
1955 

xã Mỹ Trinh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

xã Mỹ Trinh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 2842/QĐ-

SLĐTBXH 
15/11/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

282 Bà Đặng Thị Xuân 1941 
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

 6346/QĐ-

SLĐTBXH 
14/7/2016 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

283 Bà Bùi Thị Chính 1934 
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

 6983/QĐ-

SLĐTBXH 
17/6/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

284 
Ông Nguyễn Văn 

Thành 
1924 

Xã Ân Hảo, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định 

Xã An Tân, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

 17144/QĐ-

SLĐTBXH 
23/11/2015 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

285 Ông Đinh Văn Ngai 1947 
Xã An Dũng, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Xã An Dũng, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

 1621/QĐ-

SLĐTBXH 
31/10/2014 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

286 

Ông Nguyễn Văn 

Thanh (Nguyễn 

Mỹ) 

1940 
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

 3339/QĐ-

SLĐTBXH 
30/10/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

287 Ông Phạm Văn Sơn 1943 
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

 791/QĐ-

SLĐTBXH 
05/4/2019 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

288 Bà Nguyễn Thị Tự 1951 

Xã Hoài Châu , thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

 1891/QĐ-

SLĐTBXH 
29/6/2018 

Sở Lao động -TB&XH 

Bình Định 
  

 

                 Danh sách này có 288 người./. 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-25T08:06:37+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Văn Kim Thành<vankimthanh-binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-25T08:35:24+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Lê Ngọc An<anln@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-25T08:44:26+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Lê Huy Vũ<lehuyvu-binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-11-25T08:52:12+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-25T13:35:03+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-25T13:35:04+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-25T13:35:05+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-25T13:35:05+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




